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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	621
	Nguyễn Văn Tuấn
	An Ninh, Quảng Ninh

	2 
	622
	Nguyễn Hoài Thu
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	3 
	623
	Nguyễn Thị Phượng
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	4 
	624
	Lê Hậu
	Quảng Trung, Ba Đồn

	5 
	625
	Hoàng Minh Thắng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	6 
	627
	Hoàng Trọng Hữu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	7 
	628
	Hoàng Ngọc Thìn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	8 
	629
	Nguyễn Văn Thỏa
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	9 
	630
	Phan Thị Phương
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	10 
	631
	Đàm Việt Hùng
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	11 
	632
	Trần Thị Huyền
	Đồng Sơn, Quảng Bình

	12 
	633
	Phan Thị Ánh Lụa
	Việt Trung, Bố Trạch

	13 
	634
	Lê Ngọc Tân
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	14 
	635
	Trần Minh Trí
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	15 
	636
	Nguyễn Văn Duy
	Mỹ Trạch, Bố Trạch

	16 
	637
	Nguyễn Xuân Học
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	17 
	638
	Mai Văn Hiệu
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	18 
	639
	Lê Huy Cường
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	19 
	640
	Đặng Trung Quyền
	Quảng Châu, quảng Trạch

	20 
	641
	Võ Thị Lan Hương
	Quảng Thủy, Ba Đồn

	21 
	642
	Nguyễn Thành Bằng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	22 
	644
	Dương Văn Tàu
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	23 
	645
	Lê Công Cẩn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	24 
	646
	Đàm Thanh Tuấn
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	25 
	647
	Hoàng chí Thanh
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	26 
	648
	Nguyễn Thanh Phong
	Thuận Đức, Đồng Hới

	27 
	1352
	Phạm Thị Thùy Ly
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	28 
	14
	Phạm Văn Sang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	29 
	665
	Trần Đại Đăng
	Hải Đình, Đồng Hới

	30 
	664
	Đỗ Tuấn Phương
	Quảng Trung, Ba Đồn

	31 
	663
	Hoàng Thị Bông
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	32 
	662
	Lê Thị Thanh Loan
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	33 
	661
	Trần Thùy Trang
	Nam Lý, Đồng  Hới

	34 
	660
	Nguyễn Thị Dinh
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	35 
	659
	Nguyễn  Văn Thường
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	36 
	658
	Lê Minh Thuận
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	37 
	657
	Lê Xuân Tưởng
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	38 
	656
	Võ Thị Kiều
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	39 
	655
	Nguyễn Thị Nương
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	40 
	654
	Trần Văn hùng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	41 
	653
	Mai Lê hà
	Nam Lý, Đồng  Hới

	42 
	652
	Diệp Thị Mỹ Linh
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	43 
	651
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	44 
	650
	Bùi  Văn  Sơn
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	45 
	649
	Nguyễn  Thị Yến
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	46 
	475
	Nguyễn Thị Phương
	Hoàn Lão,  Bố TRạch

	47 
	668
	Nguyễn Văn Thăng
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	48 
	667
	Trần Xuân Thiều
	hoàn Trạch, Bố Trạch

	49 
	666
	Trần Thị Lệ Thủy
	hoàn Trạch, Bố Trạch

	50 
	669
	Dương Đình Huy
	Phú Trạch, Bố Trạch

	51 
	670
	Nguyễn Văn Tuệ
	Phú Trạch, Bố Trạch

	52 
	671
	Dương Minh Trọng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	53 
	673
	Nguyễn Thanh Hưng
	Quang Phú, Đồng  Hới

	54 
	674
	Nguyễn Văn lỉnh
	Quảng Minh, Ba Đồn

	55 
	675
	Hoàng Hải Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch


